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	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC BẮC KẠN 

Số:           /TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày    tháng     năm 2021


TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Thông báo số  ngày 30/9/2021 của Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bắc Kạn về việc Thông báo dự kiến thời gian, nội dung kỳ hợp thường lệ cuối năm HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT
1. Căn cứ pháp lý

Điều 99, Luật Giáo dục năm 2019 quy định “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung học phí hoặc mức học phí cụ thể, các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý nhà nước về giáo dục trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”.
Khoản 3 điều 6 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non quy định: Cơ sở giáo dục mầm non công lập được thực hiện một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách nhà nước bao gồm: dịch vụ bán trú, dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ, dịch vụ đưa đón trẻ. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng danh mục dịch vụ, định mức kinh tế - kỹ thuật, quy định khung giá và mức giá dịch vụ cụ thể trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định, làm cơ sở triển khai thực hiện.
Khoản 2, điều 18, Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày 23/3/2021 của Chính phủ về quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập quy định: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí của cơ sở giáo dục”.
Khoản 3, điều 4 Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về việc  quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo quy định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định khung hoặc mức học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập; quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu chi đối với các dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục công lập theo thẩm quyền quản lý để áp dụng tại địa phương;
Khoản 1 Điều 27, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên”.
2. Căn cứ thực tiễn

Các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh hiện nay là nhu cầu không thể thiếu để đáp ứng nhu cầu của cha mẹ học sinh, học sinh và phù hợp với xu thế phát triển. Hiện nay các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đã, đang thực hiện cung cấp môt số dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục cho học sinh có nhu cầu. Tuy nhiên chưa có quy định cụ thể về các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục nên nhiều cơ sở giáo dục công lập còn lúng túng trong thực hiện, không có sự thống nhất trên địa bàn tỉnh.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO 

1. Mục đích
Việc xây dựng Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật Giáo dục năm 2019, đảm bảo cơ sở pháp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Giáo dục và Đào tạo.

 Huy động các nguồn lực đầu tư phục vụ, hỗ trợ cho các hoạt động giáo dục, giảm gánh nặng cho ngân sách phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế của địa phương, đồng thời tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân có cơ hội được tiếp cận các dịch vụ giáo dục, thụ hưởng bình đẳng thành quả giáo dục.

Quy định thống nhất, đồng bộ các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý tài chính nói chung, quản lý các khoản thu từ người học trong các cơ sở giáo dục công lập.
2. Quan điểm chỉ đạo

Dự thảo Nghị quyết được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau: 

- Nội dung phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019.

- Các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục: Đề xuất mức trần (mức được phép thu tối đa), đảm bảo khả thi và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của các địa phương và thực tế hiện nay.

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục hướng nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2. Đối tượng áp dụng

Trẻ em học tại các trường mầm non, học sinh học tại các trường phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cư sở giáo dục công lập (gọi tắt là học sinh); các cơ sở giáo dục công lập; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; người thực hiện công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và  các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết. Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ sở giáo dục đề xuất danh mục, mức thu; tham khảo quy định của một số tỉnh đã ban hành quy định; soạn thảo dự thảo xin ý kiến của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và và các cơ quan, đơn vị có liên quan; đã tiến hành đăng tải dự thảo Nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo; tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết.
Các cơ quan, đơn vị đều nhất trí sự cần thiết, nội dung và dự thảo Nghị quyết:  Tổng số cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến: …, trong đó:

- Ý kiến nhất trí hoàn toàn với dự thảo: ….. ý kiến.

- Ý kiến đóng góp: ….. ý kiến, đã được Cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa và giải trình cụ thể. 
V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục

Dự thảo Nghị quyết được bố cục theo hình thức Nghị quyết quy định trực tiếp gồm 5 Điều (Có dự thảo Nghị quyết kèm theo)
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện. 
Điều 3. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục.
Điều 4. Công tác quản lý thu, chi.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung cơ bản và cơ sở xây dựng
2.1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

-  Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Trung tâm Giáo dục trẻ em khuyết tật tỉnh, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và Trung tâm giáo dục thường xuyên – giáo dục hướng nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là các cơ sở giáo dục công lập) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

- Đối tượng áp dụng: Trẻ em học tại các trường mầm non, học sinh học tại các trường phổ thông, học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông tại các cư sở giáo dục công lập (gọi tắt là học sinh); các cơ sở giáo dục công lập; cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo; người thực hiện công tác quản lý thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường và  các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.
2.2. Nguyên tắc thực hiện

- Các cơ sở giáo dục công lập chỉ cung cấp các dịch vụ khi đơn vị có đủ nguồn lực để thực hiện; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục là các khoản thu thỏa thuận giữa cơ sở giáo dục công lập với cha mẹ học sinh; các cơ sở giáo dục công lập phải xây dựng dự toán, kế hoạch thu, chi cụ thể, thực hiện thu đúng, thu đủ chi, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả; 

- Đối với dịch vụ quy định mức thu tại Nghị quyết chỉ là mức thu tối đa, tùy thuộc vào tình hình kinh tế từng địa phương (huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn) và theo nhu cầu đề xuất của cha mẹ học sinh, các cơ sở giáo dục công lập thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương và mức thu cụ thể nhưng không vượt quá mức thu tối đa quy định tại Nghị quyết này và thu theo số thực tế sử dụng dịch vụ (ngày, tháng). Đối với các dịhc vụ tại Nghị quyết không quy định mức thu tối đa, các cơ sở giáo dục công lập thỏa thuận với cha mẹ học sinh về chủ trương và mức thu cụ thể, phù hợp. 

- Đối với cơ sở giáo dục đã được hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non và Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh chỉ được thực hiện thu dịch vụ ăn, ở bán trú buổi trưa trong trường hợp mức hỗ trợ không đủ để thực hiện.
- Căn cứ vào tình hình thực tế, cơ sở giáo dục công lập và Ban đại diện cha mẹ học sinh xem xét miễn, giảm các khoản thu đối với những trường hợp sau:

+ Miễn các khoản thu quy định tại mục 2.3 dưới đây (không bao gồm tiền ăn, nước uống) đối với học sinh thuộc một trong những trường hợp sau: Con liệt sỹ; gia đình thuộc hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; bị tàn tật, khuyết tật (trừ cơ sở giáo dục trẻ em khuyết tật); mồ côi cả cha lẫn mẹ; người dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định;

+ Giảm 50% mức thu các khoản thu quy định tại mục 2.3 dưới đây (không bao gồm tiền ăn, nước uống) đối với học sinh thuộc một trong những trường hợp sau: Con thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh; gia đình thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; con mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ gặp khó khăn về kinh tế.

- Ngoài các dịch vụ được quy định tại Nghị quyết này và các khoản thu theo các quy định hiện hành, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh không được thỏa thuận với cha mẹ học sinh để thu thêm các khoản thu khác.

2.3. Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục

	STT
	Tên dịch vụ
	Đơn vị tính
	Mức thu tối đa (đồng)

	
	
	
	Mầm non
	Tiểu học
	Trung học cơ sở, GDTX cấp THCS
	Trung học phổ thông, GDTX cấp THPT

	I
	Dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục
	
	
	
	
	

	1
	Chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ các ngày nghỉ (thứ bảy, chủ nhật, hè)
	Trẻ/buổi
	14.000
	Không
	Không
	Không

	2
	Dịch vụ trông trẻ, học sinh ngoài giờ hành chính 
	
	
	
	
	

	2.1
	Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học (không thu đối với học sinh bán trú)
	Trẻ, HS/giờ
	4.000
	4.000
	Không
	Không

	2.2
	Đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học bị khuyết tật tại cơ sở giáo dục trẻ em khuyết tật
	Trẻ, HS /giờ
	6.500
	6.500
	Không
	Không

	3
	Dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa
	
	
	
	
	

	3.1
	3.1. Học ngoại ngữ tự chọn, làm quen với Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 với giáo viên trong nước
	 HS/tiết
	Không
	6.000
	Không
	Không

	3.2
	Ôn tập các môn văn hóa
	HS/tiết
	Không
	Không
	6.500
	7.000

	3.3
	Làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm non với giáo viên trong nước
	Trẻ/tiết
	7.000
	Không
	Không
	Không

	3.4
	Tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nghệ thuật, thể dục thể thao
	Trẻ, HS/buổi
	21.000
	21.000
	21.000
	21.000

	3.5
	Hoạt động trải nghiệm
	Trẻ, HS/buổi
	Theo thoả thuận

	3.6
	Học ngoại ngữ với người nước ngoài
	Trẻ, HS/buổi
	Theo thoả thuận

	4
	Sổ liên lạc điện tử
	HS/năm
	Theo thoả thuận

	5
	Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra, khảo sát, ôn tập, thi thử
	HS/năm
	Không
	11.000
	38.000
	60.000

	6
	Đánh giá sàng lọc để phát hiện sớm dấu hiệu khuyết tật, mức độ tật
	Trẻ, HS/lượt
	51.000
	51.000
	Không
	Không

	7
	Tư vấn chăm sóc, giáo dục trẻ, học sinh khuyết tật
	
	
	
	
	

	7.1
	Tại cơ sở tư vấn
	Trẻ/lần
	35.000
	35.000
	Không
	Không

	7.2
	Tại gia đình trẻ, học sinh (khoảng cách dưới 10 km)
	Trẻ/lần
	290.000
	290.000
	Không
	Không

	7.3
	Tại gia đình trẻ, học sinh (khoảng cách từ 10 km trở lên)
	Trẻ/lần
	420.000
	420.000
	Không
	Không

	8
	Can thiệp cá nhân
	Trẻ/lần
	35.000
	35.000
	Không
	Không

	9
	Hỗ trợ xét tuyển sinh đầu cấp
	Trẻ, HS/đợt
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	II
	Các khoản hỗ trợ hoạt động giáo dục
	
	
	
	
	

	1
	Dịch vụ ăn, ở bán trú buổi trưa gồm
	
	
	
	
	

	1.1
	Tiền ăn trưa cho trẻ, học sinh (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/ngày
	25.000
	20.000
	20.000
	20.000

	1.2
	Thuê khoán người nấu ăn trưa cho trẻ, học sinh học hai buổi/ngày (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/tháng
	55.000
	55.000
	55.000
	55.000

	1.3
	Quản lý học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại trường (05 ngày, không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú).
	Trẻ, HS/tháng
	60.000
	60.000
	40.000
	40.000

	1.4
	Quản lý học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật (5 ngày/tuần) 
	Trẻ, HS/tháng
	400.000
	400.000
	Không
	Không

	1.5
	Thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú đối với trẻ, học sinh tham gia lần đầu (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/năm học
	50.000
	50.000
	50.000
	50.000

	1.6
	Mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú; chất đốt, hỗ trợ điện, nước phục vụ bán trú (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ, HS/tháng
	45.000
	45.000
	45.000
	45.000

	2
	Thuê vệ sinh trường, dọn dẹp nhà vệ sinh
	Trẻ, HS/tháng
	8.000
	8.000
	8.000
	8.000

	4
	Dụng cụ vệ sinh (nhà vệ sinh, lớp học), giấy vệ sinh
	Trẻ, HS/năm học
	2.000
	2.000
	2.000
	2.000

	3
	Sử dụng điều hòa trong lớp học
	Trẻ, HS/tháng
	70.000
	45.000
	21.000  
	21.000  

	4
	Quản lý học sinh ở nội trú (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	HS/tháng
	Không
	15.000
	15.000
	15.000

	5
	Sử dụng nước nóng trong sinh hoạt đối trẻ với mầm non và học sinh ở nội trú
	
	
	
	
	

	5.1
	Mầm non (sử dụng lau, rửa, sinh hoạt trong lớp học); 
	Trẻ, HS/ngày
	18.000
	Không
	Không
	Không

	5.2
	Học sinh ở nội trú (sử dụng tắm, rửa)
	HS/lần
	Không
	2.000
	2.000
	2.000

	6
	Phục vụ ăn sáng
	Trẻ/bữa
	10.000
	Không
	Không
	Không

	7
	Tiền nước uống
	Trẻ, HS/tháng
	7.000
	7.000
	7.000
	7.000

	8
	Tiền trông xe
	
	
	
	
	

	8.1
	Tiền trông xe đạp (tiểu học đối với học sinh lớp 4, 5)
	HS/tháng
	Không
	10.000
	10.000
	10.000

	8.2
	Tiền trông xe đạp điện, xe máy điện, xe máy (học sinh được phép sử dụng)
	HS/tháng
	Không
	Không
	20.000
	20.000

	9
	Đưa đón trẻ, học sinh
	Trẻ, HS/tháng
	Theo thoả thuận

	10
	Đồng phục học sinh
	Trẻ, HS/năm
	Theo thoả thuận

	11
	Thẻ học sinh
	HS/năm
	Không
	Không
	15.000
	15.000


Có thuyết minh cơ sở tính giá dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục kèm theo

2.3. Về công tác quản lý thu, chi

- Việc thu, chi các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, thu vừa đủ chi, mang tính chất phục vụ, không mang tính kinh doanh; phải công khai, dân chủ, chi đúng mục đích. 

- Các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường được thực hiện theo năm học và chia thành nhiều đợt để giảm gánh nặng cho học sinh và cha mẹ học sinh. Cơ sở giáo dục công lập có trách nhiệm tổ chức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục và nộp vào ngân hàng để quản lý, sử dụng theo quy định. 
- Thực hiện công khai các khoản thu, chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

- Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê các khoản thu, chi dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục theo các quy định của pháp luật; thực hiện yêu cầu về thanh tra, kiểm tra của cơ quan tài chính và cơ quan quản lý giáo dục có thẩm quyền. Vào cuối học kỳ, cuối năm học, cơ sở giáo dục tổng hợp kết quả thu và quyết toán chi từng khoản thu; thông báo công khai theo quy định và báo cáo cơ quan quản lý trực tiếp.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO
1. Nguồn lực thực hiện

Từ nguồn đóng góp của cha mẹ học sinh, đảm bảo theo quy định của pháp luật, mức thu cụ thể được xác định trên cơ sở thoả thuận giữa nhà trường và cha mẹ học sinh theo quy định hiện hành.
2. Điều kiện đảm bảo

Khả năng thực hiện Nghị quyết được đảm bảo bởi trên cơ sở thực tiễn các cơ sở giáo dục đã tổ chức thực hiện các năm trước đây, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của người dân địa phương và xu thế phát triển; nhu cầu sử dụng các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của người dân ngày càng tăng; các cơ sở giáo dục công lập hoàn toàn có điều kiện để triển khai thực hiện. Cụ thể:
+ Đối với trẻ mầm non: Nếu thực hiện một số dịch vụ cơ bản như: dịch vụ ăn, ở bán trú (chưa tính tiền ăn), nước uống, vệ sinh trường lớp tối đa mỗi trẻ chi phí hết: khoảng 200.000 đồng/tháng. 
+ Đối với học sinh tiểu học: Nếu thực hiện một số dịch vụ cơ bản như: dịch vụ ăn, ở bán trú (chưa tính tiền ăn), nước uống, vệ sinh trường lớp, tối đa mỗi trẻ chi phí hết: khoảng 210.000 đồng/tháng.
+ Đối với học sinh THCS và THPT: Nếu thực hiện một số dịch vụ cơ bản như: nước uống; vệ sinh trường lớp; thẻ học sinh. Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra, khảo sát, ôn tập, thi thử tối đa khoảng 50.000 đồng/tháng; nếu sử dụng thêm dịch vụ ăn, ở bán trú (chưa tính tiền ăn) hết khoảng 190.000 đồng/tháng.

Với mức này, một gia đình có thu nhập bình thường có thể chi trả được; đối với học sinh thuộc gia đình nghèo, cận nghèo, mồ côi sẽ được miễn giảm theo quy định trên.
VII. THỜI GIAN DỰ KIẾN ĐỀ NGHỊ XEM XÉT

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thường kỳ HĐND khoá X nhiệm kỳ 2021-2016 tháng 12 năm 2021.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

(Gửi kèm theo Tờ trình này: Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân nhân)
	Nơi nhận:                                                            

Gửi bản giấy:

- Như trên (để trình);
Gửi bản điện tử:

- Như trên (để trình);

- CT, PCT UBND tỉnh;

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- CVP;
- Lưu: VT …
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 CHỦ TỊCH




THUYẾT MINH CƠ SỞ TÍNH GIÁ DỊCH VỤ PHỤC VỤ VÀ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

(Kèm theo Tờ trình số …….TTr-UBND ngày … tháng …. Năm 2021 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

	TÊN DỊCH VỤ
	Đối tương áp dụng
	Mức thu tối đa
	Cơ sở tính toán, đề xuất

	I. DỊCH VỤ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	1. Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (thứ bảy, chủ nhật, hè)
	Trẻ mầm non
	14.000 đồng/trẻ/buổi
	- Trung bình mỗi nhóm, lớp  có 20 trẻ (trẻ mầm non theo quy định có từ 15 đến 35 trẻ/nhóm, lớp).

- Tổng chi phí gồm: tiền công dạy trẻ (chiếm 75%) + công tác quản lý (chiếm 15%), cơ sở vật chất (điện nước, khấu hao tài sản) (chiếm 10 %)

+ Tiền công 01 giờ: Áp dụng mức lương tối thiểu vùng III (Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ): 3.430.000 đồng/tháng. Do giáo viên đều qua đào tạo nên tăng thêm 7%. Mức lương tối thiểu là: 3.670.100 đồng/tháng. 

Một tháng 22 ngày làm việc, mỗi ngày làm 8 giờ, tiền làm việc ngoài giờ bằng 150% ngày thường. Tiền công trả cho giáo viên trong 01 giờ là:

3.670.100 đồng : 22 ngày : 8 giờ x 150% = 31.279 đồng.

+ Trung bình mỗi mỗi nhóm/lớp 20 trẻ, cần 1,5 giáo viên, số tiền trả cho giáo viên 01 nhóm, lớp trong 01 giờ: 31.279 x 1,5 = 46.919 đồng.

+ Tổng chi phí (bao gồm cả tiền công, quản lý và cơ sở vật chất) mỗi nhóm, lớp trả trong 01 giờ là: 46.919 x 100 : 75 = 66.159 đồng

+ Chi phí mỗi trẻ phải trả cho 01 giờ là: 66.159 : 20 = 3.308 đồng 

+ Chi phí mỗi trẻ phải trả cho 01 buổi (4 giờ) là: 

3.308 x 4 = 13.232 đồng (làm tròn 14.000 đồng)

* Đề xuất của một số đơn vị: 50.000 đồng/ngày (tương ứng 25.000 đồng/buổi)

* Tham khảo mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 30.000 đồng/trẻ/ngày (15.000 đồng/trẻ/buổi); Lâm Đồng 32.000 đồng/trẻ/ngày (16.000 đồng/trẻ/buổi); Kon Tum: 50.000 đồng/trẻ/ngày (25.000 đồng/trẻ/buổi); Nghệ An 60.000 đồng/trẻ/ngày; Vĩnh Phúc 5.000 đồng/trẻ/giờ

	2. Dịch vụ trông trẻ, học sinh ngoài giờ (không áp dụng đối với học sinh bán trú)
	2.1. Trẻ mầm non, HS tiểu học
	4.000 đồng/trẻ/giờ
	Cách tính chi phí mỗi trẻ phải trả cho 01 giờ là như trong Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (thứ bảy, chủ nhật, hè) ở phần trên và làm tròn 4.000 đồng/giờ

* Đề xuất của một số đơn vị: 15.000 đồng/giờ

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 6.000 đồng/trẻ/giờ; Lâm Đồng 4.000 đồng/trẻ/giờ; Kon Tum: 10.000 đồng/trẻ/giờ; Vĩnh Phúc 5.000 đồng/trẻ/giờ

	
	2.2. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học bị khuyết tật học tại trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật
	6.5000 đồng/trẻ/giờ
	- Trung bình mỗi nhóm, lớp khuyết tật từ 7 đến 12 trẻ, học sinh, lấy trung bình 10 trẻ, học sinh.

- Tổng chi phí gồm: tiền công dạy trẻ (chiếm 75%) + công tác quản lý (chiếm 15%), cơ sở vật chất (điện nước, khấu hao tài sản) (chiếm 10 %)

+ Tiền công 01 giờ: Áp dụng mức lương tối thiểu vùng III (Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ): 3.430.000 đồng/tháng. Do giáo viên đều qua đào tạo nên tăng thêm 7%. Mức lương tối thiểu là: 3.670.100 đồng/tháng. 

+ Một tháng 22 ngày làm việc, mỗi ngày làm 8 giờ, tiền làm việc ngoài giờ bằng 150% ngày thường. Tiền công trả cho giáo viên trong 01 giờ là:

3.670.100 đồng : 22 ngày : 8 giờ x 150% = 31.279 đồng.

+ Trung bình mỗi mỗi nhóm/lớp 20 trẻ, cần 1,5 giáo viên, số tiền trả cho giáo viên 01 nhóm, lớp trong 01 giờ: 31.279 x 1,5 = 46.919 đồng.

+ Tổng chi phí (bao gồm cả tiền công, quản lý và cơ sở vật chất) mỗi nhóm, lớp trả trong 01 giờ là: 46.919 x 100 : 75 = 66.159 đồng

+ Chi phí mỗi trẻ phải trả cho 01 giờ là: 
66.159 : 10 = 6.616 đồng/giờ (làm tròn 6.500 đồng/giờ)

	3. Dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa

	3.1. Học Ngoại ngữ tự chọn, làm quen với Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 với giáo viên trong nước
	Học sinh lớp 1, lớp 2
	6.000 đồng/học sinh/tiết
	+ Tổng chi phí gồm: tiền công giảng dạy  (chiếm 75%) + công tác quản lý (chiếm 15%), cơ sở vật chất (điện nước, khấu hao tài sản) (chiếm 10 %)

+ Áp dụng đối với giáo viên tiểu học hạng III, bậc 5 (theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT, giáo viên tiểu học hạng III có 9 bậc lấy 5) hệ số lương 3,66.

+ Hệ số tính lương: hệ số bậc 5: 3,66; 50% ưu đãi (theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ): 1,83; 15% thâm niên (theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021, thâm niên nhà giáo tối thiểu 5%, tối đa 36%, lấy ở mức 15%): 0,732; 23,5 bảo hiểm: 0,9891

+ Tính lương 01 tiết theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính. Định mức giờ dạy theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT: 23 tiết/tuần; số tuần thực dạy: 35 tuần
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+ Tổng chi phí (bao gồm cả lương cho giáo viên, quản lý và cơ sở vật chất): 

105.069 đồng[image: image3.png]


 x 100 : 75 = 140.597 đồng/tiết
+ Trung bình mỗi lớp 25 học sinh, chi phí mỗi học sinh phải trả: 

140.092 đồng : 25  = 5.624 đồng/tiết (làm tròn 6.000 đồng).

* Hiện tại, các trường đang thực hiện: 30.000 đồng đến 50.000 đồng/học sinh/tháng; 01 tháng 4 tuần, mỗi tuần 02 tiết, chi phí 01 tiết từ: 3.750 đồng/học sinh/tiết đến 6.250 đồng/học sinh/tiết)

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/học sinh/buổi (8.333 đồng/tiết); Lâm Đồng 12.000 đồng/học sinh/tiết; Kon Tum: 7.5000 đồng/học sinh/tiết; Nghệ An 40.000 đồng/học sinh/tiết; Bắc Giang: 10.000 đồng/học sinh/tiết; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận

	3.2. Ôn tập các môn văn hóa
	
	
	

	a) Ôn tập các môn văn hóa THCS
	Học sinh THCS, học viên GDTX THCS
	6.500 đồng/học sinh/tiết
	+ Tổng chi phí gồm: tiền công giảng dạy (chiếm 75%) + công tác quản lý (chiếm 15%), cơ sở vật chất gồm điện nước, khấu hao tài sản, (chiếm 10 %)

+ Áp dụng đối với giáo viên THCS hạng III, bậc 5 (theo Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT, giáo viên THCS hạng III có 9 bậc lấy 5) hệ số lương 3,66.

+ Hệ số tính lương: hệ số bậc 5: 3,66; 35% ưu đãi (theo Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ GV THCS có 01 mức 30% và 35%): 1,281; 15% thâm niên (theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021, thâm niên nhà giáo tối thiểu 5%, tối đa 36%, lấy mức 15%): 0,549; 23,5 bảo hiểm: 0,9891.

+ Tính lương 01 tiết theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BTC. Định mức giờ dạy theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT: 19 tiết/tuần; số tuần thực dạy 37 tuần. Lương 01 tiết dạy là:
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+ Giáo viên giảng dạy thêm giờ tính 150%. Chi phí trả cho giáo viên dạy 01 tiết:

117.253 x 150% = 175.880 đồng

+ Tổng chi phí (bao gồm cả lương cho giáo viên, quản lý và cơ sở vật chất): 

175.880 x 100 : 75 = 234.508 đồng/tiết
+ Trung bình mỗi lớp 35 học sinh, chi phí mỗi học sinh phải trả: 

234.508 đồng : 35 = 6.700 đồng/tiết (làm tròn 6.500 đồng/tiết).

* Hiện tại, các trường đề xuất: 15.000 đồng đến 30.000 đồng/buổi (tương đương 5.000 đồng đến 8.333 đồng/tiết). 

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/buổi (8.333 đồng/học sinh/học sinh/tiết); Kon Tum: 7.5000 đồng/học sinh/tiết; Nghệ An 8.000 đồng/học sinh/tiết; Bắc Giang 10.000 đồng/học sinh/tiết; Lạng Sơn 4.500 đồng đến 5.000 đồng/học sinh/tiết.

	b) Ôn tập các môn văn hóa THPT
	Học sinh THPT, học viên GDTX THPT
	7.000 đồng/học sinh/tiết
	+ Tổng chi phí gồm: tiền công (chiếm 75%) + công tác quản lý (chiếm 15%), cơ sở vật chất (điện nước, khấu hao tài sản) (chiếm 10 %)

+ Áp dụng đối với giáo viên THCS hạng III, bậc 5 (theo Thông tư 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT, giáo viên THPT hạng III có 9 bậc lấy 5) hệ số lương 3,66.

+ Hệ số tính lương: hệ số bậc 5: 3,66; 35% ưu đãi (theo Quy định : 1,281; 15% thâm niên thâm niên nhà giáo tối thiểu 5%, tối đa 36%, lấy mức 15%): 0,549; 23,5 bảo hiểm: 0,9891

+ Tính lương 01 tiết theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BTC. Định mức giờ dạy theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT: 17 tiết/tuần; số tuần thực dạy: 37 tuần
[image: image5.png](3,66 +1,281+0,549 +0,9891)x1490.000x12 37 ., 010 4
17237 X = 151.045 dong





+ Giáo viên giảng dạy thêm giờ tính 150%. Chi phí trả cho giáo viên dạy 01 tiết:

131.048 x 150% = 196.572 đồng

+ Tổng chi phí bao (gồm cả lương cho giáo viên, quản lý và cơ sở vật chất): 

196.572 đồng x 100 : 75 = 262.096 đồng/tiết
+ Trung bình mỗi lớp 35 học sinh, chi phí mỗi học sinh phải trả: 

262.096 đồng: 35 = 7.489 đồng/tiết (làm tròn 7.000 đồng).

* Hiện tại, các trường đề xuất: 20.000 đồng đến 30.000 đồng/buổi (từ 6.667 đồng đến 10.000 đồng/tiết. 

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/học sinh/buổi (8.333 đồng/học sinh/tiết); Kon Tum: 7.5000 đồng/học sinh/tiết; Nghệ An 10.000 đồng/học sinh/tiết; Bắc Giang 10.000 đồng/học sinh/tiết; Lạng Sơn 4.500 đồng đến 5.000 đồng/học sinh/tiết

	3.3. Làm quen Tiếng Anh cho trẻ mầm non với giáo viên trong nước
	Trẻ mầm non
	7.000 đồng/trẻ/hoạt động
	- Do trường mầm non không có giáo viên ngoại ngữ, các trường khi thực hiện dịch vụ này phải thuê giáo viên giảng dạy. Giáo viên dạy Tiểu học đủ tiêu chuẩn để thực hiện. Do vậy tính chi phí trả công cho giáo viên, công tác quản lý và cơ sở vật chất áp dụng như đối với Học ngoại ngữ tự chọn, làm quen với Tin học cho học sinh lớp 1, lớp 2 với giáo viên trong nước ở trên (mục 3.1) là: 140.597 đồng/hoạt động (mỗi hoạt động từ 25 phút đến 35 phút theo quy định của Bộ GD&ĐT tại Thông tư số 50/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Chương trình làm quen với tiếng Anh dành cho trẻ em mẫu giáo)

- Tuy nhiên, đối với trẻ mầm non để hoạt động có hiệu quả, tổ chức mỗi nhóm không quá 20 trẻ. Chi phí mỗi học sinh phải trả: 

140.092 đồng : 20 = 7.004 đồng/hoạt động (làm tròn 7.000 đồng).
* Hiện một số đơn vị đề xuất: thực hiện 30.000 đồng/buổi (tương đương 10.000 đồng/hoạt động)

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/buổi (8.333 đồng/tiết); Kon Tum: Theo thỏa thuận; Lâm Đồng: 12.000 đồng; Nghệ An 40.000 đồng/tiết (45 phút); Bắc Giang 10.000 đồng/tiết (45 phút); Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận.

	3.4. Tham gia hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục nghệ thuật, thể dục thể thao
	Trẻ mầm non; học sinh phổ thông, học viên GDTX GDTX
	21.000 đồng/trẻ, học sinh/buổi
	- Giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục tăng cường này yêu cầu tối thiểu phải có bằng cao đẳng trở lên, tuy nhiên định mức quy định tại Nghị quyết này là mức tối đa. Do vậy, tính chi phí trả công cho giáo viên, công tác quản lý và cơ sở vật chất áp dụng  như đối với mức thu Ôn tập văn hóa cho học sinh THPT, học viên GDTX học chương trình THPT tính ở trên (mục 3.2) là: 7.000 đồng/học sinh/tiết.

- Mỗi buổi tổ chức tối đa 03 tiết. Chi phí mỗi mỗi buổi là: 

3 x 7.000 = 21.000 đồng/trẻ, học sinh/buổi

* Hiện nay các trường chưa tổ chức thực hiện.

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/buổi; Kon Tum: Theo thỏa thuận; Lâm Đồng: 12.000 đồng/tiết (36.000 đồng/buổi); Nghệ An 25.000 đồng/trẻ, học sinh/tiết; Bắc Giang 10.000 đồng/trẻ, học sinh/tiết; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận.

	3.5. Hoạt động trải nghiệm

	Trẻ mầm non; học sinh phổ thông, học viên GDTX GDTX
	Thực hiện theo thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh và nhà trường
	Hoạt động trải nghiệm rất đa dạng về nội dung, hình thức, thời gian thực hiện không cố định (ví dụ có nội dung thực hiện ở gần trường, ít thời gian, có nội dung phải đi xa, thời gian kéo dài), đồng thời khi tổ chức hoạt động chịu nhiều tác động của giá cả thị trường do đó đề xuất mức thu là không phù hợp. Khi tổ chức căn cứ vào nội dung, hình thức tổ chức, nhà trường thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu cụ thể để thực hiện.

* Hiện một số trường tổ chức theo hình thức: thỏa thuận với cha mẹ học sinh

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thỏa thuận; Kon Tum: theo thỏa thuận; Lâm Đồng: Theo thỏa thuận; Bắc Giang 300.000 đồng/học sinh/năm; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận.

	3.6. Học ngoại ngữ với người nước ngoài
	Trẻ mầm non; học sinh phổ thông, học viên GDTX GDTX
	Thực hiện theo thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh và nhà trường
	- Hiện nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chưa đơn vị nào tổ chức thực hiện. Tuy nhiên một số Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố có tổ chức. Theo xu hướng phát triển, trong tương lai có thể có các trường thực hiện. Tuy nhiên việc trả công cho giáo viên người nước ngoài phụ thuộc vào định mức của các đơn vị quản lý giáo viên và yêu cầu của giáo viên. Do do đó đề xuất mức thu là không phù hợp. Khi tổ chức căn cứ vào nội dung, hình thức tổ chức, nhà trường thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu cụ thể để thực hiện.

* Hiện các trường chưa thực hiện
*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thỏa thuận; Kon Tum: Theo thỏa thuận; Lâm Đồng: Theo thỏa thuận; Nghệ An: 50.000 đồng đến 60.000 đồng/học sinh/tiết; Bắc Giang 30.000 đồng/học sinh/tiết; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận.

	4. Sổ liên lạc điện tử
	Trẻ mầm non; học sinh phổ thông, học viên GDTX GDTX
	Thực hiện theo thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh và nhà trường
	Nội dung này bị tác động nhiều bởi thị trường, đơn vị cung cấp do đó đề xuất mức thu cụ thể là không khả thi. Do vậy mức thu theo thỏa thuận giữa đơn vị cung cấp dịch vụ và phụ huynh học sinh.

* Hiện nay một số nhà trường thực hiện: từ 40.000 đến 60.000 đồng/học sinh/năm.

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Lâm Đồng: Theo thỏa thuận; Nghệ An: 100.000 đồng/học sinh/năm (bao gồm cả thẻ điểm danh thông minh); Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận.

	5. Văn phòng phẩm phục vụ kiểm tra, khảo sát, ôn tập, thi thử

	
	5.1. Học sinh tiểu học
	11.000 đồng/học sinh/năm
	- Tối thiểu mỗi năm học có 2 lần kiểm tra định kỳ, có 06 môn thực hiện kiểm tra. Trung bình mỗi đề kiểm tra 03 trang; chi phí phô tô: 200 đồng/trang: 

2 x 6 x 3 x 200 = 7.200 đồng

- Phô tô tài liệu ôn tập cho học sinh (chủ yếu ở hai môn Toán, Tiếng Việt, mỗi môn trung bình 10 trang): 2 x 10 x 200 đồng = 4.000 đồng

- Tổng cộng: 7.200 đồng + 4.000 đồng = 11.200 đồng/năm (làm tròn 11.000 đồng)

* Một số trường đề xuất: 30.000 đồng/học sinh/năm

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 15.000 đồng/học sinh/năm; Kon Tum: 40.000 đồng/học sinh/năm; Lâm Đồng: 10.000 đồng/học sinh/năm; Nghệ An: 60.000 đồng/học sinh/năm; Bắc Giang: 300.000 đồng/học sinh/năm (cả đồ dùng, tài liệu); Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận; Lạng Sơn: 55.000 đồng đến 60.000 đồng/học sinh/năm (chỉ phô tô đề kiểm tra); Bình Phước: 25.000 đồng đến 35.000 đồng/học sinh/năm (bao gồm cả vệ sinh)

	
	5.2. Học sinh trung học cơ sở, học viên GDTX THCS
	38.000 đồng/học sinh/năm
	- Tối thiểu mỗi năm học, học sinh thực hiện đánh giá định kỳ 04 bài, ở 08 môn. Trung bình mỗi đề kiểm tra 03 trang, chi phí phô tô: 200 đồng/trang:

4 x 8 x 3 x 200 đồng = 19.200 đồng

- Phô tô tài liệu ôn tập cho học sinh (08 môn, mỗi môn 12 trang):

8 x 12 x 200 = 19.200 đồng

- Tổng cộng: 19.200 đồng + 19.200 đồng= 38.400 đồng (làm tròn 38.000 đồng)

* Một số trường đề xuất: 5.000 đồng/học sinh/môn (tương đương 40.000 đồng)

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 20.000 đồng/học sinh/năm; Kon Tum: 100.000 đồng/học sinh/năm; Lâm Đồng: 45.000 đồng/học sinh/năm; Nghệ An: 60.000 đồng/học sinh/năm; Bắc Giang: 300.000 đồng/học sinh/năm (cả đồ dùng, tài liệu); Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận; Lạng Sơn: 80.000 đồng/học sinh/năm (chỉ phô tô đề kiểm tra); Bình Phước: 30.000 đồng đến 40.000 đồng/học sinh/năm (bao gồm cả vệ sinh)

	
	5.3. Học sinh THPT, học viên GDTX THPT
	60.000 đồng/học sinh/năm
	- Tối thiểu mỗi năm học, học sinh thực hiện đánh giá định kỳ 04 bài, ở 11 môn. Trung bình mỗi đề kiểm tra 04 trang (thực hiện nhiều câu hỏi trắc nghiệm), chi phí phô tô: 200 đồng/trang: 4 x 11 x 4 x 200 = 35.200 đồng

- Phô tô tài liệu ôn tập cho học sinh (11 môn, trung bình mỗi môn 12 trang):

11 x 12 x 200 = 26.400 đồng

- Tổng cộng: 35.200  đồng + 26.400 đồng = 61.600 đồng (làm tròn 60.000 đồng)

* Một số trường đề xuất: 70.000 đồng đến 90.000 đồng/học sinh/năm

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 20.000 đồng/học sinh/năm; Kon Tum: 100.000 đồng/học sinh/năm; Lâm Đồng: 60.000 đồng/học sinh/năm; Nghệ An: 60.000 đồng/học sinh/năm; Bắc Giang: 300.000 đồng/học sinh/năm (cả đồ dùng, tài liệu); Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận; Lạng Sơn: 80.000 đồng/học sinh/năm (chỉ phô tô đề kiểm tra); Bình Phước: 35.000 đồng đến 45.000 đồng/học sinh/năm (bao gồm cả vệ sinh)

	6. Đánh giá sàng lọc để phát hiện sớm dấu hiệu khuyết tật, mức độ tật ở trẻ
	Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học bị khuyết tật
	51.000 đồng/trẻ, học sinh/lần
	- Tổng chi phí gồm: tiền công (chiếm 75%) + công tác quản lý (chiếm 15%), cơ sở vật chất (điện nước, khấu hao tài sản) (chiếm 10 %)

- Áp dụng đối với giáo viên tiểu học hạng III, bậc 5 (theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT, giáo viên tiểu học hạng III có 9 bậc lấy 5) hệ số lương 3,66.

- Hệ số tính lương: hệ số bậc 6: 3,66; 70% ưu đãi: 2,562; 0,3 phụ cấp trách nhiệm: 1,098  (đối với giáo dục người khuyết tật quy định tại Quyết định số 113/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ); 15% thâm niên:  0,732 (theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021, thâm niên nhà giáo tối thiểu 5%, tối đa 36%, lấy ở mức 15%); 23,5 bảo hiểm: 0,9891.

- Tính lương 01 tiết theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính. Định mức giờ dạy theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT: 21 tiết/tuần; số tuần thực dạy: 35 tuần
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- Để đánh giá sàng lọc 01 học sinh cần 02 giáo viên và thực hiện trong khoảng thời 01 giờ; 01 tiết học đối với giáo viên tiểu học 35 phút, 1 giờ = 1,7 tiết. Số tiền công trả cho giáo viên tư vấn trong 01 giờ là: 

2 x 1,7 x 137.491 đồng = 467.469 đồng

- Tổng chi phí (bao gồm cả lương cho giáo viên, quản lý và cơ sở vật chất): 

467.469 đồng x 100 : 75 = 623.292 đồng/giờ
- Mỗi lớp có 7 đến 12 trẻ,vì hai giáo viên thực hiện nên lấy tối đa có 12 trẻ, học sinh. Chi phí mỗi trẻ, học sinh phải trả cho 01 tiết (35 phút): 

623.292 đồng : 12  = 51.941 đồng/tiết (làm tròn 51.000 đồng)

	7. Tư vấn chăm sóc, giáo dục trẻ, học sinh khuyết tật

	7.1. Tại Trung tâm (cơ sở tư vấn)
	Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học bị khuyết tật
	35.000 đồng/trẻ/lần
	- Tổng chi phí gồm: tiền công (chiếm 75%) + công tác quản lý (chiếm 15%), cơ sở vật chất (điện nước, khấu hao tài sản) (chiếm 10 %)

- Áp dụng đối với giáo viên tiểu học hạng III, bậc 5 (theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT, giáo viên tiểu học hạng III có 9 bậc lấy 5) hệ số lương 3,66.

- Hệ số tính lương: hệ số bậc 6: 3,66; 70% ưu đãi: 2,562; 0,3 phụ cấp trách nhiệm: 1,098  (đối với giáo dục người khuyết tật quy định tại Quyết định số 113/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ); 15% thâm niên:  0,732 (theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021, thâm niên nhà giáo tối thiểu 5%, tối đa 36%, lấy ở mức 15%); 23,5 bảo hiểm: 0,9891.

+ Tính lương 01 tiết theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính. Định mức giờ dạy theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT: 21 tiết/tuần; số tuần thực dạy: 35 tuần
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- Để đánh giá sàng lọc 01 học sinh cần 01 giáo viên và thực hiện trong khoảng thời 01 giờ; 01 tiết học đối với giáo viên tiểu học 35 phút, 1 giờ = 1,7 tiết. Số tiền công trả cho giáo viên tư vấn trong 01 giờ là: 1,7 x 137.491 đồng = 233.737 đồng

- Tổng chi phí (bao gồm cả lương cho giáo viên, quản lý và cơ sở vật chất): 

233.737 đồng x 100 : 75 = 311.649 đồng/giờ
- Mỗi lớp có 7 đến 12 trẻ, lấy trung bình là 9 trẻ, học sinh. Chi phí mỗi trẻ, học sinh phải trả cho 01 tiết (35 phút): 

311.649 đồng : 9  = 34.628 đồng/tiết (làm tròn 35.000 đồng)

	7.2. Tại gia đình trẻ, học sinh (ngoài giờ làm việc)

	a) Gia đình trẻ cách cơ sở thực hiện tư vấn dưới 10 km
	Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học bị khuyết tật
	290.000 đồng/trẻ, học sinh/lần
	- Tổng chi phí gồm: tiền công (chiếm 85%) + công tác quản lý (chiếm 15%) + chi phí đi lại.
- Áp dụng đối với giáo viên tiểu học hạng III, bậc 5 (theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT, giáo viên tiểu học hạng III có 9 bậc lấy 5) hệ số lương 3,66.

- Hệ số tính lương: hệ số bậc 6: 3,66; 70% ưu đãi: 2,562; 0,3 phụ cấp trách nhiệm: 1,098  (đối với giáo dục người khuyết tật quy định tại Quyết định số 113/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ); 15% thâm niên:  0,732 (theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021, thâm niên nhà giáo tối thiểu 5%, tối đa 36%, lấy ở mức 15%); 23,5 bảo hiểm: 0,9891.

+ Tính lương 01 tiết theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính. Định mức giờ dạy theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT: 21 tiết/tuần; số tuần thực dạy: 35 tuần
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- Để tư vấn 01 học sinh cần 01 giáo viên và thực hiện trong khoảng thời 01 giờ; 01 tiết học đối với giáo viên tiểu học 35 phút, 1 giờ = 1,7 tiết. Số tiền công trả cho giáo viên tư vấn trong 01 giờ là: 1,7 x 137.491 đồng = 233.737 đồng.

- Tổng chi phí (bao gồm cả lương cho giáo viên, quản lý và cơ sở vật chất): 

233.737 đồng x 100 : 85 = 274.985 đồng
- Chi phí đi lại: 20.000 đồng

- Tổng chi phí tư vấn cho mỗi trẻ, học sinh là: 

274.985 đồng + 20.000 đồng = 294.985 đồng (làm tròn 290.000 đồng)


	b) Gia đình trẻ cách cơ sở thực hiện tư vấn từ 10 km trở lên
	Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học bị khuyết tật
	420.000 đồng/trẻ, học sinh/lần
	- Tổng chi phí gồm: tiền công (chiếm 85%) + công tác quản lý (chiếm 15%) + chi phí đi lại.
- Áp dụng đối với giáo viên tiểu học hạng III, bậc 5 (theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ GD&ĐT, giáo viên tiểu học hạng III có 9 bậc lấy 5) hệ số lương 3,66.

- Hệ số tính lương: hệ số bậc 6: 3,66; 70% ưu đãi: 2,562; 0,3 phụ cấp trách nhiệm: 1,098  (đối với giáo dục người khuyết tật quy định tại Quyết định số 113/2015/QĐ-TTg ngày 09/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ); 15% thâm niên:  0,732 (theo quy định tại Nghị định 77/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021, thâm niên nhà giáo tối thiểu 5%, tối đa 36%, lấy ở mức 15%); 23,5 bảo hiểm: 0,9891.

+ Tính lương 01 tiết theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 08/3/2013 của Bộ GD&ĐT và Bộ Tài chính. Định mức giờ dạy theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 23/6/2017 của Bộ GD&ĐT: 21 tiết/tuần; số tuần thực dạy: 35 tuần
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- Để tư vấn 01 học sinh cần 01 giáo viên và thực hiện trong khoảng thời 01 giờ; 01 tiết học đối với giáo viên tiểu học 35 phút, 1 giờ = 1,7 tiết. Số tiền công trả cho giáo viên tư vấn trong 01 giờ là: 1,7 x 137.491 đồng = 233.737 đồng.

- Tổng chi phí (bao gồm cả lương cho giáo viên, quản lý và cơ sở vật chất): 

233.737 đồng x 100 : 85 = 274.985 đồng
- Chi phí đi lại: 150.000 đồng (tính theo công tác phí)

- Tổng chi phí tư vấn cho mỗi trẻ, học sinh là: 

274.985 đồng + 150.000 đồng = 424.985 đồng (làm tròn 420.000 đồng)

	8. Can thiệp cá nhân
	Trẻ em mầm non, học sinh tiểu học bị khuyết tật
	35.000 đồng/trẻ/lần
	- Cách tính như đối với đối với Tư vấn chăm sóc, giáo dục trẻ, học sinh khuyết tật cho trẻ tại Trung tâm (cơ sở tư vấn) ở phần trên (tại mục 7.1).

	9. Hỗ trợ xét tuyển sinh đầu cấp
	Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX
	10.000 đồng/trẻ, học sinh/đợt
	- Chi cho công tác tiếp nhận, kiểm tra, xét duyệt hồ sơ: tính 50 hồ sơ, cần có 03 người (cả công tác quản lý), thực hiện trong 01 ngày.

- Tiền công 01 giờ cho 01 người: Áp dụng mức lương tối thiểu vùng III (Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ): 3.430.000 đồng/tháng. Do CBQL, giáo viên đều qua đào tạo nên tăng thêm 7%. Mức lương tối thiểu là: 3.670.100 đồng/tháng. Số tiền 01 người làm việc 01 giờ là:

3.670.100 đồng/22 ngày/8 giờ = 20.853 đồng/giờ.

- Số tiền 01 người làm việc trong 01 ngày (08 giờ) là:

20.853 đồng x 8 = 166.825 đồng/ngày.

- Chi phí cho 03 người trong 01 ngày:

166.825  đồng x 3 = 500.472 đồng/ngày.

Số tiền học sinh phải đóng góp: 500.472 : 50 = 10.009 (làm tròn 10.000 đồng)

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 20.000 đồng/học sinh/đợt; Nghệ An: 45.000 đồng/học sinh/đợt; Bắc Giang: 23.000 đồng/học sinh/đợt. 

	II. DỊCH VỤ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	1. Dịch vụ bán trú (ở buổi trưa tại trường, không áp dụng đối với học sinh bán trú, học sinh nội trú )

	1.1. Tiền ăn trưa
	Trẻ mầm non
	25.000 đồng/trẻ/ngày
	Căn cứ thực tế các trường hiện đang thực hiện: 16.000 đồng đến 20.000 đồng/ngày (01 bữa chính, 01 bữa phụ). Theo tình hình giá cả và để nghị quyết có thể đáp ứng lâu dài, đề xuất mức thu tối đa 25.000 đồng/học sinh/ngày (02 bữa chính và 01 bữa phụ).

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/ngày; Kon Tum: Theo thỏa thuận; Lâm Đồng: 30.000 đồng/ngày; Nghệ An: Không có quy định); Bắc Giang: 25.000 đồng/ngày; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận; Lạng Sơn: Theo thỏa thuận; Bình Phước: Theo thỏa thuận

	
	Học sinh phổ thông, học viên GDTX
	20.000 đồng/học sinh/ngày
	Căn cứ thực tế các trường hiện đang thực hiện: 16.000 đồng đến 20.000 đồng/ngày. Hiện nay học sinh trường nội trú THCS hưởng 80% mức lương cơ sở/tháng, trung bình mỗi ngày tiền ăn là: 1.490.000 x 80% : 30 ngày = 39.7330 đồng/ngày. Theo tình hình giá cả, và để nghị quyết có thể đáp ứng lâu dài, đề xuất mức thu tối đa 20.000 đồng/học sinh/bữa.

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/học sinh/ngày; Kon Tum: Theo thỏa thuận; Lâm Đồng: 25.000 đồng/học sinh/ngày đối với tiểu học, 30.000 đồng/học sinh/ngày đối với THCS và THPT; Nghệ An: Không có quy định); Bắc Giang: 25.000 đồng/học sinh/ngày; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận; Lạng Sơn: Theo thỏa thuận; Bình Phước: Theo thỏa thuận

	1.2. Thuê khoán người nấu ăn trưa 
	Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX
	55.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng 
	- Áp dụng mức lương tối thiểu vùng tại vùng III (Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ): Áp dụng mức hỗ trợ nấu ăn trưa cho trẻ  2.400.000 đồng/tháng cho 45 trẻ theo quy định tại Nghị định 105/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

- Mỗi tháng trẻ/học sinh phải trả là: 

2.400.000 đồng : 45 = 53.333 đồng (làm trong 55.000 đồng)

* Hiện tại một số đề xuất: 100.000 đồng đến 120.000 đồng/học sinh/tháng)
* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 70.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng ; Kon Tum: Theo thỏa thuận; Lâm Đồng: 170.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng (cả công tác quản lý ăn bán trú); Nghệ An: 200.000 đồng/trẻ,học sinh/tháng (cả chi phí quản lý); Bắc Giang: 100.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận. Lạng Sơn: 90.000 đồng đến 100.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng; Bình Phước: 280.000 đồng đến 300.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng (cả chi phí quản lý bán trú)

	1.3. Quản lý học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại trường mầm non, phổ thông (5 ngày/tuần)

	Mầm non
	Trẻ mầm non
	60.000 đồng/trẻ/tháng
	- Người tham gia quản lý ăn, ở bán trú buổi trưa là thực hiện làm thêm giờ.  Tính tiền công cho người tham gia quản lý học sinh theo mức lương tối thiểu vùng III như tại mục I.1. Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (thứ bảy, chủ nhật, hè): 

01 giờ = 20.853 đồng x 150% = 31.280 đồng/giờ

- Chi cho giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ăn, ở bán trú: Trung bình cứ 35 trẻ có 01 giáo viên quản lý. Trẻ ở lại buổi trưa mỗi ngày 2 giờ (từ 11h30 tới 13h30).  Số tiền chi trả cho giáo viên 01 buổi trưa là:

2 x 31.280 = 65.560 đồng

Mỗi trẻ phải trả trong một ngày là:

65.560 đồng : 35 = 1.873 đồng

- Chi cho công tác quản lý: trung bình 250 trẻ ở bán trú cần 04 người (gồm những người trong ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ), là việc mỗi ngày 2 giờ (từ 11h30 tới 13h30), số tiền chi trả cho công tác quản lý  01 buổi trưa là: 

2 x 4 x 31.280 = 250.240 đồng

Mỗi học sinh trả phải trong một ngày là: 

250.240 : 250 = 1.001 đồng

+ 01 ngày trẻ phải trả: 1.873 đồng + 1.001 đồng = 2.874 đồng

+ Một tháng tính 22 ngày: Số tiền trẻ phải trả: 

22 x 2.874 đồng = 63.228 đồng/tháng (làm tròn 60.000 đồng)

* Hiện tại một số trường đề xuất: 100.000 đồng đến 120.000 đồng/học sinh/tháng)
* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 4.000 đồng/buổi (tương đường 88.000/trẻ/thángtháng); Kon Tum: 575.000 đồng/trẻ/tháng (bao gồm toàn bộ công tác quản lý, cơ sở vật chất); Lâm Đồng: 170.000 đồng/trẻ/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn); Nghệ An: 200.000 đồng/trẻ/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn); Bắc Giang: 100.000 đồng/trẻ/tháng; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận. Lạng Sơn: Từ 110.000 đồng đến 120.000 đồng/trẻ/tháng; Bình Phước: 280.000 đồng đến 300.000 đồng/trẻ/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn)

	Tiểu học
	Học sinh tiểu học
	60.000 đồng/học sinh/tháng
	- Người tham gia quản lý ăn, ở bán trú buổi trưa là thực hiện làm thêm giờ.  Tính tiền công cho người tham gia quản lý học sinh theo mức lương tối thiểu vùng III như tại mục I.1. Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (thứ bảy, chủ nhật, hè): 

01 giờ = 20.853 đồng x 150% = 31.280 đồng/giờ

- Chi cho giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ăn, ở bán trú: Trung bình cứ 50 học sinh có 01 giáo viên quản lý. Học sinh ở lại buổi trưa mỗi ngày 2,75 giờ (từ 10h45 tới 13h30).  Số tiền chi trả cho giáo viên 01 buổi trưa là: 

2,75 x 31.280 đồng = 86.020 đồng

Mỗi học sinh trả phải trong một ngày là: 86.020 đồng: 50 = 1.720 đồng

- Chi cho công tác quản lý: trung bình 300 học sinh ở bán trú cần 04 người (gồm những người trong ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ):

Học sinh ở lại buổi trưa mỗi ngày 2,75 giờ (từ 10h45 tới 13h30), số tiền chi trả cho công tác quản lý  01 buổi trưa là: 2,75 x 4 x 31.280 = 344.080 đồng

Mỗi học sinh trả phải trong một ngày là: 344.080 đồng : 300 = 1.147 đồng

+ 01 ngày học sinh phải trả: 1.720 đồng + 1.147 đồng = 2.867 đồng

+ Một tháng tính 22 ngày: Số tiền học sinh phải trả: 

22 x 4.867 đồng = 63.000 đồng/tháng (làm tròn 60.000 đồng)

* Hiện tại một số trường đề xuất: 110.000 đồng đến 150.000 đồng/học sinh/tháng)
* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 4.000 đồng/học sinh/buổi (tương đường 88.000 đồng/học sinh/tháng); Kon Tum: 300.000 đồng/học sinh/tháng (bao gồm toàn bộ công tác quản lý, cơ sở vật chất); Lâm Đồng: 165.000 đồng/học sinh/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn); Nghệ An: 200.000 đồng/học sinh/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn); Bắc Giang: 140.000 đồng/học sinh/tháng; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận. Lạng Sơn: Từ 110.000 đồng đến 120.000 đồng/học sinh/tháng; Bình Phước: 250.000 đồng đến 300.000 đồng/học sinh/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn)

	THCS, THPT
	Học sinh THCS, THPT, học viên GDTX
	40.000 đồng/học sinh/tháng
	- Người tham gia quản lý ăn, ở bán trú buổi trưa là thực hiện làm thêm giờ. Tính tiền công cho người tham gia quản lý học sinh theo mức lương tối thiểu vùng III như tại mục I.1. Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (thứ bảy, chủ nhật, hè): 

01 giờ = 20.853 đồng x 150% = 31.280 đồng/giờ

- Chi cho giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ăn, ở bán trú: Trung bình cứ 100 học sinh có 01 giáo viên quản lý. Học sinh ở lại buổi trưa mỗi ngày 2 giờ (từ 11h30 tới 13h30).  Số tiền chi trả cho giáo viên 01 buổi trưa là: 

2 x 31.280 đồng = 62.560 đồng

Mỗi học sinh trả phải trong một ngày là: 62.560 đồng: 100 = 626 đồng

- Chi cho công tác quản lý: trung bình 200 học sinh ở bán trú cần 04 người (gồm những người trong ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ):

Học sinh ở lại buổi trưa mỗi ngày 2 giờ (từ 11h30 tới 13h30), số tiền chi trả cho công tác quản lý  01 buổi trưa là: 2 x 4 x 31.280 = 250.240 đồng

Mỗi học sinh trả phải trong một ngày là: 250.240 đồng : 200 = 1.251 đồng

+ 01 ngày học sinh phải trả: 626 đồng + 1.251 đồng = 1.876 đồng

+ Một tháng tính 22 ngày: Số tiền học sinh phải trả: 

22 x 11.876 đồng = 41.272 đồng/tháng (làm tròn 40.000 đồng)

* Hiện tại các trường chưa thực hiện
* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Kon Tum: 250.000 đồng/học sinh/tháng (bao gồm toàn bộ công tác quản lý, cơ sở vật chất); Lâm Đồng: 165.000 đồng/học sinh/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn); Nghệ An: 200.000 đồng/học sinh/tháng (cả chi phí thuê khoán nấu ăn); Bắc Giang: 140.000 đồng/học sinh/tháng; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận. Lạng Sơn: Từ 110.000 đồng đến 120.000 đồng/học sinh/tháng.

	1.4. Quản lý học sinh ăn, ở bán trú buổi trưa tại Trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật (5 ngày/tuần) 
	Trẻ mầm non, HS tiểu học bị khuyết tật học tại trung tâm giáo dục trẻ em khuyết tật
	400.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng
	- Người tham gia quản lý ăn, ở bán trú buổi trưa là thực hiện làm thêm giờ.  Tính tiền công cho người tham gia quản lý học sinh theo mức lương tối thiểu vùng III như tại mục I.1. Dịch vụ giáo dục mầm non ngoài giờ (thứ bảy, chủ nhật, hè): 

01 giờ = 20.853 đồng x 150% = 31.280 đồng/giờ

- Chi cho giáo viên trực tiếp quản lý học sinh ăn, ở bán trú: Đối với học sinh khuyết tật 10 học sinh có 01 giáo viên quản lý. Học sinh ở lại buổi trưa mỗi ngày 2,5 giờ (từ 11h00 tới 13h30).  Số tiền chi trả cho giáo viên 01 buổi trưa là: 

2,5 x 31.280 đồng = 78.200 đồng

Mỗi học sinh trả phải trong một ngày là: 78.200 đồng : 10 = 7.820 đồng

- Chi cho công tác quản lý: mỗi buổi trung bình 04 người (gồm những người trong ban giám hiệu, kế toán, thủ quỹ, y tế, bảo vệ):

Học sinh ở lại buổi trưa mỗi ngày 2,5 giờ (từ 11h00 tới 13h30), số tiền chi trả cho công tác quản lý  01 buổi trưa là: 2,5 x 4 x 31.280 = 312.800 đồng

Trung bình có 30 học sinh bán trú. Mỗi học sinh trả phải trong một ngày là:

312.800 đồng đồng : 30 = 10.247 đồng

+ 01 ngày học sinh phải trả: 7.820 đồng + 10.247 đồng = 18.507067 đồng

+ Một tháng tính 22 ngày: Số tiền học sinh phải trả: 

22 x 18.507067 đồng = 397.474 đồng/tháng (làm tròn 400.000 đồng)

* Hiện đơn vị đang thực hiện: 400.00 đồng/trẻ/tháng

	1.5. Thiết bị, đồ dùng phục vụ bán trú đối với trẻ, học sinh tham gia lần đầu (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX
	50.000 đồng/trẻ,học sinh/năm
	- Tính trung bình 100 trẻ, học sinh bổ sung thêm thiết bị, dụng cụ nhà như bát, đũa, thìa, nồi, dao,…: 5.000.000 đồng/năm.

- Mỗi trẻ/học sinh phải đóng: 5.000.000 đồng : 100 = 50.000 đồng

* Một số đơn vị đè xuất: 50.000 đến 100.000 đồng/trẻ/năm

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 150.000 đồng/trẻ,học sinh/năm; Kon Tum: 575.000 đồng/trẻ, học sinh/năm (bao gồm toàn bộ công tác quản lý, cơ sở vật chất); Nghệ An: 300.000 đồng/trẻ, học sinh/năm; Bắc Giang: 375.000 đồng/trẻ, học sinh/năm; Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận. Lạng Sơn: 160.000 đồng/trẻ, học sinh/năm

	1.6. Mua sắm đồ dùng, dụng cụ phục vụ bán trú; chất đốt, tiền điện điện, nước phục vụ bán trú (không thu đối với học sinh bán trú, học sinh trường PTDT nội trú)
	Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX
	45.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng
	- Tính trung bình cho 100 trẻ, học sinh ăn bán trú trong 01 tháng (22 ngày). Chi phí tiền chất đốt 4.000.000 đồng/tháng (tương đương  2,5 bình ga công nghiệp 48 kg); tiền điện (thắp sáng, quạt) 200.000 đồng/tháng (tương đương 5 KW/ngày); tiền nước phục vụ nấu ăn 200.000/tháng (tương đương gần 1 m3/ngày); mua nước rửa chén, găng tay, nước lau sàn, túi rác, xà phòng giặt, rửa tay, giấy ăn, bổ sung bát đũa… 300.000 đồng/tháng. Tổng cộng 4.800.000 đồng.

- Mỗi học sinh, trẻ phải nộp: 4.700.000 đồng: 100 = 47.000 đồng/tháng (làm tròn 45.000 đồng

* Một số đơn vị đề xuất:50.000 đến  70.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 80.000 đồng/trẻ/học sinh/năm (Chỉ có mua sắm đồ dùng, dụng cụ, chưa có tiền chất đốt, điện nước); Kon Tum: 250.000 đồng đến 575.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng (bao gồm toàn bộ công tác quản lý, cơ sở vật chất); Lâm Đồng: 50.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng; Nghệ An: 150.000 đồng/trẻ, học sinh/năm (Chỉ có mua sắm đồ dùng, dụng cụ, chưa có tiền chất đốt, điện nước); Bắc Giang: 100.000 đồng/trẻ, học sinh/năm (Chỉ có mua sắm đồ dùng, dụng cụ, chưa có tiền chất đốt, điện nước); Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận. Lạng Sơn: 100.000 đồng/trẻ, học sinh/năm (Chỉ có mua sắm đồ dùng, dụng cụ; tiền điện, chất đốt nước chi theo thực tế).

	2. Thuê vệ sinh trường, dọn dẹp nhà vệ sinh
	Trẻ mầm non, học sinh, học viên GDTX
	8.000 đồng/trẻ,học sinh/tháng
	- Gồm tiền công thuê người và mua dụng cụ, giấy vệ sinh

- Tiền công

+ Trung bình 200 học sinh cần 01 người vệ sinh, quét dọn 03 giờ trong ngày.

+ Áp dụng mức lương tối thiểu vùng III: 3.430.000 đồng/tháng. Số tiền một người làm việc trong 01 giờ: 3.430.000 đồng : 22 ngày : 8= 19.489 đồng/giờ.

+ Số tiền trong 01 ngày: 19.489 đồng x 3 = 58.468 đồng.

+ Số tiền trong 01 tháng (tính 22 ngày): 58.468 đồng x 22 ngày = 1.286.274 đồng

+ Chi phí trả tiền công 01 tháng:

1.286.274 đồng : 200 =6.431 đồng 

- Tiền mua dụng cụ về sinh, chất tẩy rửa, giấy vệ sinh: 1.500 đồng/học sinh/tháng

- Tổng số chi phí một tháng: 6.431 đồng + 1.500 đồng = 7.9431 đồng (làm tròn 8.000 đồng

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thoả thuận; Kon Tum: 14.000 đồng/học sinh/tháng; Lâm Đồng: Mầm non: 40.000 đồng/học sinh/tháng, phổ thông 20.000 đồng/học sinh/tháng; Bắc Giang: 14.000 đồng/học sinh/tháng; Vĩnh Phúc: 23000 đồng đến 30.000 đồng/học sinh/tháng. Lạng Sơn: Mầm non, tiểu học từ 20.000 đồng đến 25.000 đồng/học sinh/tháng, THCS, THPT, GDTX từ 13.000 đồng đến 15.000 đồng/học sinh/tháng.

	3. Sử dụng điều hòa trong lớp học

	Mầm non
	Trẻ mầm non (học 2 buổi/ngày)
	70.000 đồng/trẻ/tháng
	- Chi phí mua, bảo dưỡng điều hoà trong 01 tháng:

+ 01 lớp học (diện tích từ 45 m2 đến 60 m2) cần ít nhất 02 điều học 18.000 BTU, trung bình mỗi điều hoà tiêu thụ 1,6 KW/giờ. 01 điều hoà 18.000 BTU trung bình giá tính 10.000.000 đồng. Theo khấu hao tài sản Thông tư 45/2013/BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính, thời gian khấu hao tối thiểu là 05 năm, tối đa là 10 năm. Tính trung bình 7 năm. Mỗi năm chi phí đầu tư mua điều hoà trung bình hết:

10.000.000 x 2 : 7 = 2.857.000 đồng/năm.

+ Chi phí bảo dưỡng 01 năm 200.000 đồng; 02 chiếc hết 200.000 x 2 = 400.000 đồng

+ Trung bình 01 tháng chi phí hết: 

(2.857.000 đồng + 400.000 đồng) : 12 tháng = 271.417 đồng

- Chi phí điện năng trong 01 tháng:

+ Điện năng tiêu hao trong 01 giờ: 02 x 1,6 = 3,6 KW. Giá điện hiện tại đối với các cơ sở giáo dục: 1.771 đồng/KW (Cấp điện áp dưới 6 KV). Chi phí điện năng cho 01 giờ dùng điều hoà: 

3,6 KW x 1.771 đồng = 6.375,6 đồng

+ Chi phí điện trung bình mỗi ngày dùng 08 tiếng:

6.375,6 đồng x 8 = 51.004 đồng

+ Một tháng chi phí hết: 51.004 đồng x 22 ngày = 1.122.088 đồng

- Tổng chi phí 01 tháng: 

271.417 đồng + 1.122.088 đồng = 1.393.505 đồng

+ Mỗi nhóm/lớp mầm non có từ Mầm non 15 đến 35 trẻ, tính trung bình 20 trẻ:

+ Mỗi trẻ phải đóng là: 1.393.505 đồng : 20 trẻ = 69.675 đồng (làm tròn 70.000 đồng)

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thoả thuận; Bắc Giang: Thu theo thực tế; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	3.2. Tiểu học 
	Học sinh tiểu học (học 2 buổi/ngày)
	45.000 đồng/học sinh/tháng
	- Chi phí tính tối đa cho trường học 2 buổi/ngày.

- Chi phí mua, bảo dưỡng điều hoà trong 01 tháng: 271.417 đồng (tính như đối với mầm non)

- Chi phí điện năng trong 01 tháng: 1.122.088 đồng (tính như đối với mầm non)

- Tổng chi phí trong 01 tháng: 271.417 đồng + 1.122.088 đồng = 1.393.505 đồng.

- Mỗi lớp tiểu học tối đa 35 học sinh, tính trung bình 30 trẻ:

- Mỗi học sinh phải đóng là: 

1.393.505 đồng : 30 học sinh = 46.450 đồng (làm tròn 45.000 đồng)

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thoả thuận; Bắc Giang: Thu theo thực tế; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	3.3. THCS và THPT (tính học 01 buổi/ngày)
	Học sinh THCS, THPT; học viên GDTX (học 01 buổi/ngày)
	21.000 đồng/học sinh/tháng
	- Chi phí mua, bảo dưỡng điều hoà trong 01 tháng: 271.417 đồng (tính như đối với mầm non)

- Chi phí điện năng trong 01 tháng: 

+ Chi phí điện tiêu thụ trong trong 01 giờ là:  6.375,6 đồng (tính như đối với mầm non)

+ 01 ngày sử dụng 05 tiếng, chi phí tiền điện trong 01 ngày là: 

6.375,6 đồng x 5 = 31.878 đồng

+ Một tháng học tối đa 26 ngày (học cả thứ bảy), chi phí điện hết:

18.378 đồng x 26 ngày = 477.828 đồng

- Tổng chi phí trong 01 tháng: 271.417 đồng + 477.828 đồng = 749.245 đồng.

- Mỗi lớp tiểu học tối thiểu 35 học sinh (trường chuyên, trường nội trú), tính trung bình 35 học sinh:

- Mỗi học sinh phải đóng là: 

749.245 đồng : 35 học sinh = 21.407 đồng (làm tròn 21.000 đồng)

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thoả thuận; Bắc Giang: Thu theo thực tế; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	4. Quản lý học sinh ở nội trú (ở cả ngày tại trường, kể cả thứ bảy, chủ nhật; không thu đối với học sinh bán trú và học sinh trường  PTDT nội trú)
	Học sinh phổ thông, học viên GDTX 
	15.000 đồng/học sinh/tháng
	- Chi trả cho người quản lý học sinh ở nội trú trong trường:

Vận dụng theo Nghị quyết 54/2016/NQ/HĐNĐ ngày 06/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc về việc quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số: 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh. Hỗ trợ các trường có 30 học sinh ở nội trú tại trường là:

 1.490.000 x 50% : 30 = 14.833 đồng/tháng (làm tròn 15.000 đồng)
* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thoả thuận; Bắc Giang: Thu theo thực tế; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	5. Sử dụng nước nóng trong sinh hoạt (áp dụng đối trẻ mầm non, học sinh ở nội trú)

	
	5.1. Trẻ mầm non (sử dụng lau, rửa, sinh hoạt trong lớp học)


	18.000 đồng/trẻ/tháng
	- Tính cho 01 nhóm/lớp trung bình có 25 trẻ

- Tiền mua thiết bị: Bình nóng 30 lít, công suất 2500 W (2,5 KW) giá trung bình 4.000.000 đồng (tham khảo giá thị trường) tuổi thọ trung bình 5 năm. Chi phí đầu tư mỗi tháng hết:

4.000.000 đồng : 5 : 12 = 66.667 đồng

- Chi phí điện năng: Trung bình mỗi ngày sử dụng trong 4 giờ. Giá điện hiện tại đối với các cơ sở giáo dục: 1.771 đồng/KW (Cấp điện áp dưới 6 KV). Chi phí điện năng trong 01 ngày là:

2,5 x 1.771 đồng x 4 = 17.710 đồng

Một tháng sử dung 22 ngày, chi phí tiền điện trong 01 tháng hết:

22 ngày x 17.710 đồng = 389.620 đồng
- Tổng chi phí 01 tháng: 66.667 đồng + 389.620 đồng = 456.287 đồng.

- Mỗi tháng mỗi trẻ phải trả số tiền là: 456.287 đồng : 25 18.251 đồng (làm tròn 18.000 đồng)

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Bắc Giang: Theo thực tế; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	
	5.2. Học sinh phổ thông ở nội trú (sử dụng tắm, rửa)

	2.000 đồng/học sinh/lần
	- Tính cho mỗi lần học sinh sử dụng.

- Nồi đung nước điện 200 lít, công suất 12 KW, giá 17.000.000 đồng (cả công lắp đặt tham khảo giá thị trường). Tuổi thọ 3 năm, mỗi năm tính 365 ngày, mỗi ngày chi phí hết:

17.000.000 đồng : 3 : 365 = 15.525 đồng.

+ Chi phí sử điện: (đun, ủ nóng trung bình trong 1,5 giờ). Giá điện hiện tại đối với các cơ sở giáo dục: 1.771 đồng/KW (Cấp điện dưới 6 KV). Chi phí mỗi lần đun:
1.771 đồng/KW x 12 KW x 1,5 giờ = 31.878 đồng.
+ Trả công cho 01 người trực và phục vụ trong 2 giờ, tiền công tính 19.489 đồng/giờ (tính như tiền công trả thuê vệ sinh trường lớp học). Số tiền công là:

19.489 đồng/giờ x 2 = 38.978 đồng

+ Tổng chi phí mỗi lần sử dụng: 

15.525 đồng + 31.878 đồng + 38.978 đồng = 86.381 đồng.

+ Mỗi nồi sử dụng trung bình cho 45 học sinh, mỗi lần sử dụng học sinh phải trả:
86.381 đồng : 45 = 1.920 đồng (làm tròn 2.000 đồng/lần)

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Bắc Giang: Theo thực tế; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền; 

	6. Phục vụ ăn sáng cho học sinh mầm non
	Trẻ mầm non
	10.000 đồng/trẻ/bữa
	+ Tiền ăn 8.000 đồng (theo giá thị trường)

+ Công phục vụ: trung bình 01 người phục vụ 10 trẻ, tiền công tiền công tính 19.489 đồng/giờ. Trung bình mỗi cháu:

 19.489 đồng : 10 = 1.949 đồng.
+ Tổng cộng: 8.000 đồng + 1.949 đồng = 9.949 đồng (làm trong 10.000 đồng)
* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Kon Tum: Theo thoả thuận; Lâm Đồng: 12.000 đồng/trẻ/bữa; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền; Bình Phước: Theo thoả thuận.

	7. Tiền nước uống
	Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX
	7.000 đồng/học sinh/tháng
	- Căn cứ tình hình thực tế các trường đang thực hiện 7.000 đồng đến 10.000 đồng. Lấy mức 7.000 đồng. Học sinh mầm non, tiểu học học 2 buổi/ngày, học sinh THCS, THPT học 01 buổi/ngày nên mức thu bằng nhau.

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 10.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng; Kon Tum: Theo thoả thuận; Lâm Đồng: 7.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng; Bắc Giang: 6.000 đồng/trẻ, học sinh/tháng; Vĩnh Phúc: Theo thoả thuận. Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền; Bình Phước: Theo thoả thuận.

	8. Tiền trông xe
	
	
	

	8.1. Xe đạp, xe đạp điện
	Học sinh phổ thông (từ lớp 4 trở lên), học viên GDTX 
	10.000 đồng/học sinh/tháng
	- Thu để hỗ trợ trả tiền cho người trông xe.

- Vận dụng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

Tính bằng 55% mức dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức gửi xe theo tháng (20. 000 đồng/tháng):

Xe đạp, xe đạp điện: tính 50% của 20.000 đồng bằng 10.000 đồng

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 20.000 đồng/học sinh/tháng; Kon Tum: (tiểu học 8.000 đồng/học sinh/tháng, Trung học 16.000 đồng/học sinh/tháng);Bắc Giang: 15.000 đồng/học sinh/tháng; Vĩnh Phúc: Thuê bảo vệ theo thoả thuận; Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	8.2. Xe máy, xe máy điện (được phép đi theo quy định)
	Học sinh THCS, THPT, học viên GDTX
	20.000 đồng/học sinh/tháng
	- Thu để hỗ trợ trả tiền cho người trông xe.

- Vận dụng Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc Ban hành Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn:

Tính bằng 50% mức dịch vụ trông giữ xe được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo hình thức gửi xe theo tháng (40.000 đồng/tháng):

Xe máy, xe máy điện: tính 50% của 40.000 đồng bằng 20.000 đồng

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: 25.000 đồng/học sinh/tháng; Kon Tum: 16.000 đồng/học sinh/tháng; Lâm Đồng: 7.000 đồng/học sinh/tháng; Bắc Giang: 40.000 đồng/học sinh/tháng; Vĩnh Phúc: Thuê bảo vệ theo thoả thuận; Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	9. Đưa đón trẻ, học sinh
	Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX
	Theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh
	Giá phụ thuộc vào loại phương tiện sử dụng, khoảng cách từ nhà trẻ/học sinh đến trường. Do vậy đề xuất mức thu là không phù hợp. Do vậy khi thực hiện các trường sẽ thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu cụ thể.

* Một số tỉnh quy định: thu yheo thoả thuận

	10. Đồng phục học sinh
	Trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên GDTX
	Theo thỏa thuận với cha mẹ học sinh
	Giá cả phụ thuộc vào chất liệu, loại đồng phục, phụ thuộc nhiều vào thị trường. Do vậy đề xuất mức thu là không phù hợp. Do vậy khi thực hiện các trường sẽ thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thu cụ thể.

* Mức thu tối đa của một số tỉnh: Bắc Giang: 100.000 đồng đến 150.00/chiếc áo; Vĩnh Phúc: theo thoả thuận; Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.

	11. Thẻ học sinh

	Học sinh THCS, THPT; học viên GDTX 
	15.000 đồng/học sinh/năm
	Các chi phí bao gồm: chụp ảnh thẻ; in thẻ; vỏ, dây đeo thẻ: Theo giá thị trường 15.000 đồng; 

* Hiện nay các nhà trường đang thực hiện là từ 15.000 đến 25.000 đồng/học sinh.

*Mức thu tối đa của một số tỉnh: Yên Bái: Theo thoả thuận; Lâm Đồng: 15.000 đồng; Nghệ An: 15.000 đồng; Bắc Giang: 35.000 đồng (gồm cả thẻ và sổ liên lạc giấy); Vĩnh Phúc: Theo thỏa thuận; Lạng Sơn: Nếu phát sinh thì thoả thuận và báo cáo cấp có thẩm quyền.


* Giải thích: Học sinh bán trú là học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, được cấp có thẩm quyền cho phép ở lại trường để học tập trong tuần, do không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày (đã được Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND ngày 06 tháng 11 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc quy định cụ thể thực hiện một số nội dung Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ và một số chính sách hỗ trợ của địa phương đối với các trường phổ thông có học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh).

